UBND HUYỆN CHÂU THÀNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC TÂN HƯNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /KH-MGPTH	Phước Tân Hưng, ngày 04 tháng 09 năm 2025

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NĂM HỌC: 2025-2026

[bookmark: _GoBack]Căn cứ Công văn số 1284/SGDĐT-GDMN ngày 03 tháng 09 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 của trường Mẫu
giáo Phước Tân Hưng;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2024-2025 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng tổ chức học bán trú với sỉ số học sinh là 118 trẻ/05 lớp như sau:
+ Khối Mầm: 1 lớp/18 trẻ/ 7 nữ
+ Khối Chồi: 2 lớp/42trẻ/21 nữ.
+ Khối Lá: 2 lớp/58 trẻ/ 31 nữ.
· Đội ngũ CB-GV-NV: 18. Trong đó:
· BGH: 02.Trình độ Đại học: 2
· Giáo viên: 11
· Trình độ Đại học: 11, Cao đẳng: 0.
· Nhân viên: 05.Trong đó:
+ KT kiêm VT: 01- Trình độ: Đại học
+ Y tế: 01- Trình độ: Trung cấp
+ Bảo vệ: 01 – Trình độ THCS
+ Cấp dưỡng: 02 – Trình độ THCS

· Tình hình sức khỏe của trẻ đầu năm học: 118/05 lớp
+ SDD thể nhẹ cân- nặng : 04/118, tỉ lệ 3,3%
+ SDD thấp còi - chiều cao : 04/118, tỉ lệ 3,3 %
+ Cân nặng cao hơn so với độ tuổi : 0 %
+ Cân nặng bình thường: 81/118, tỉ lệ 68,6 %
+ Thừa cân 21/118, tỉ lệ: 17,7%
+ Béo phì: 12/118, tỉ lệ 10 %
1. Thuận lợi:
· Trường có bếp ăn một chiều, có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác bán trú đảm bảo theo yêu cầu.
· Trẻ ăn bán trú 100%, phân chia các lớp theo độ tuổi nên rất thuận lợi cho giáo viên việc trong việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường.
· Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi đáp ứng mọi yêu cầu để phục vụ công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.
· Các thành viên trong tổ cấp dưỡng nhiệt tình, luôn cố gắng để hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao.
· Đội ngũ giáo viên nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục
dinh dưỡng và chăm sóc trẻ.
· Phu huynh luôn quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
2. Khó khăn
· Do có một số phụ huynh nhận thức về kiến thức dinh dưỡng, sức khỏe trẻ chưa cao.
· Đa số trẻ được nuông chiều nên kỹ năng lao động tự phục vụ kém.
· Trẻ thừa cân, béo phì đầu năm tỉ lệ cao.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
1. Công tác quản lí:
1.1. Phần nuôi dưỡng:
· Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng theo yêu cầu của ngành đề ra, lên thực đơn thực tế, thực hiện cân đối theo tỉ lệ 52-60% dựa theo phần mềm Nutrikis
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Cloud, đa dạng thực phẩm, thay đổi thực đơn thường xuyên phù hợp với trẻ. Lựa chọn thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng. Đảm bảo trẻ ăn đủ định lượng và đủ chất, phấn đấu kalo đạt từ 750 - 900 kalo cháu/ngày, (chiến 80% trên tổng năng lượng cả ngày của trẻ) cùng với việc đảm bảo theo mức tiền ăn hàng ngày.
· Quản lí thực phẩm nhập về trong tuần và mỗi ngày, sơ chế sạch sẽ và hợp khẩu vị, phân chia tận nhóm trẻ. Động viên trẻ ăn hết suất nhất là các cháu nhà trẻ và lớp Mầm, thực hiện tốt việc cho trẻ ăn đúng độ tuổi.
· Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế biến và bảo quản thực phẩm.
· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong ăn uống và vui chơi, thường xuyên kiểm tra nhóm lớp để kịp thời thay thế sửa chữa những vật dụng và những đồ dùng bị hư hỏng. Bổ sung và thay thế những đồ dùng phục vụ cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ. Kiểm tra vệ sinh nhà bếp, các tủ đựng thức ăn, kho chứa thực phẩm và xử lý thực phẩm nghi ngờ trong ngày, đảm bảo thức ăn lưu nghiệm đúng thời gian đủ số lượng theo quy định.
1.2. Phần chăm sóc trẻ:
· Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc tổ chức ăn, ngủ, vệ sinh đúng theo yêu
cầu của chương trình.
· Lập kế hoạch rèn luyện một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt như:
Lao động tự phục vụ trong ăn uống và các thao tác vệ sinh…
· Xây dựng một số yêu cầu về chăm sóc trẻ nhà trẻ.
· Kiểm tra việc lên kế hoạch thực hiện chuyên đề vệ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng ở các nhóm lớp.
1.3. Phần tác phong cô nuôi:
· Các cô nuôi luôn có tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Giao tiếp, góp ý nói năng nhẹ nhàng, chuẩn mực.
· Trang phục đầy đủ, gọn gàng đúng theo qui định.
· Thường xuyên cập nhật kiến thức và quy định mới về vệ sinh ATTP
2. Công tác tuyên truyền giáo duc dinh dưỡng và sức khỏe.

· Thực hiện tốt góc tuyên truyền về kiến thức nội trợ và sức khỏe cho GV và phụ huynh biết thêm về kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.
· Sưu tầm phát họa những hình ảnh đẹp, có nội dung thiết thực về công tác nuôi dạy và VSATTP, các bài viết theo chủ đề có nội dung phòng bệnh trong ăn uống, vui chơi…. để phụ huynh tham khảo, kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc trẻ tốt hơn.
· Mỗi nhóm lớp đều có bảng tuyên truyền về VSATTP và kiến thức nuôi
dưỡng và chăm sóc trẻ.
· Thực hiện công khai tài chính và thực đơn hàng ngày rõ ràng đầy đủ.
· Nắm tình hình sức khỏe của trẻ, tổ chức cân đo hàng tháng( trẻ suy dinh
dưỡng, trẻ thấp còi), hàng quý( toàn trường)
3. Vệ sinh môi trường:
· Trang trí xung quanh trường lớp với những hình ảnh đẹp, sinh động, trồng
và chăm sóc cây cảnh quanh trường, lớp đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
· Vệ sinh bếp và xung quanh nhà bếp, bố trí thực hiện bếp một chiều, các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, dụng cụ tiếp xúc với thức ăn được trụng nước sôi mỗi ngày. Các loại giẻ lau, giẻ rửa chén …được giặt sạch sẽ, phơi khô và để đúng nơi quy định.
· Các nhóm lớp trang trí biểu mẫu đẹp, đúng quy định, phòng nhóm sạch sẽ
thoáng mát đón trẻ ngay từ đầu năm học.
· Tổ chức tẩy rửa phòng học nhà vệ sinh phòng ngừa bệnh Covid-19 và tay chân miệng; diệt chuột, xịt muỗi, khơi thông cống rãnh, khử mùi hôi nhà vệ sinh trước khai giảng và có kế hoạch tổng vệ sinh theo chu kỳ mỗi tháng, quý.
4. Chăm sóc sức khỏe và bồi dưỡng trẻ suy dinh dưỡng- phòng chống
béo phì:
· Y tế cân đo cho trẻ mỗi quý ( 3 lần/ năm)
· Tổ chức khám sức khỏe trẻ 2 lần /năm
* Chỉ tiêu khi trẻ ở tại trường:
· Bếp ăn đảm bảo điều kiện và thực hiện tốt VSATTP

· Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi so
với đầu năm học từ 1% và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.
· 100% nhân viên nhà bếp phải được tập huấn về công tác VSATTP và khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình giao nhận, kiểm tra, sơ chế, chế biến, chia thức ăn và vận chuyển thực phẩm sống, thức ăn chín
· Các cháu béo phì, suy dinh dưỡng cân đo theo dõi hàng tháng.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nuôi dưỡng và VSATTP:
· Kiểm tra mỗi ngày số lượng thực phẩm của công ty Diễm Tường Vinh cung cấp có sự ký nhận giữa nhà bếp và người bán hàng. Kiên quyết loại trừ thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, không cho trẻ ăn các loại thực phẩm có ướp phẩm màu và chế biến sẵn.
· Thực hiện ký kết hợp đồng giữa các cơ sở bán hàng và nhà trường chặt chẽ ở các điều khoản theo pháp lệnh nhà nước về VSATTP.
· Phó Hiệu trưởng thường xuyên lên các nhóm, lớp theo dõi trẻ ăn và phối hợp với giáo viên động viên trẻ ăn hết suất. Từ việc đi thực tế đó nghiên cứu đưa những thực phẩm dễ ăn, đa dạng khẩu vị để hấp dẫn trẻ vào thực đơn hàng ngày.
· Các nhân viên trong tổ nuôi thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của trường về tất cả các mặt trong chuyên môn như:
+ Khâu sơ chế, chế biến thức ăn yêu cầu phải đảm bảo VSATTP
+ Lưu nghiệm thức ăn đầy đủ các món trong ngày đủ thời gian (24 tiếng)
+ Dọn rửa vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khu bếp, tuyệt đối không được đốt
cháy giai đoạn mà thực hiện đúng giờ giấc “giờ nào việc nấy”.
· Phó Hiệu trưởng kiểm tra, xử lý các công việc và đánh giá các hoạt động của tổ nhà bếp để rút kinh nghiệm cho mỗi tuần.
2. Chăm sóc sức khỏe và bồi dưỡng trẻ suy dinh dưỡng- phòng chống
béo phì:
- Trường, lớp thực hiện tốt các góc “Cha mẹ cần biết” dùng tranh tuyên
truyền theo các bệnh thường gặp theo mùa, chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngộ độc

thực phẩm dịp tết, cách phòng chống SDD, béo phì, tiêm chủng phòng bệnh… về cách chăm sóc và nuôi con theo khoa học để tuyên truyền với phụ huynh.
+ Đối với trẻ có nguy cơ béo phì, GV sẽ phối hợp với phụ huynh cho trẻ giảm cân bằng nhiều cách như: Cân đối khẩu phần ăn, giảm bột đường, tăng rau củ, quả và cho trẻ vận động ngoài trời nhiều hơn
+ Đối với các cháu suy dinh dưỡng nặng ở 2 thể cân nặng và thấp còi: Phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc trẻ như bổ sung khẩu phần ăn thêm trứng, sữa, trái cây và tăng cường vận động ngoài trời
· Giáo dục cháu có hành vi văn minh thói quen tự phục vụ, trật tự trong khi
ăn, ăn hết suất. Nghiêm túc thực hiện giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng
· Cho cháu uống nước tinh khiết, nước sinh họat sạch sẽ hợp vệ sinh.
· Theo dõi cân đo và chấm biểu đồ để kịp thời sửa chữa và hướng dẫn thêm cách chấm biểu đồ mới một cách chính xác.
· Kết hợp với y tế lập danh sách trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì để có biện
pháp kết hợp với giáo viên cùng giải quyết.
· Khuyến khích phụ huynh bổ sung thức ăn cho trẻ SDD như yaourt, phô mai, trái cây mỗi sáng, đồng thời yêu cầu giáo viên phải quan tâm chăm sóc trẻ SDD trong giờ ăn, giờ chơi. Cho trẻ được ăn và hoạt động vui chơi đầy đủ.
· Các lớp có trẻ SDD phải có kế hoạch chăm sóc riêng có nội dung kết hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ ở nhà.
· Tổ chức hoạt động vui chơi trong lớp và ngoài trời, giúp trẻ phát triển thể lực kích thích trẻ ăn ngon miệng.
· Giáo viên động viên giúp trẻ ăn hết
· Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh để bàn bạc hướng phòng
chống.
· Kiểm tra việc lưu trữ thuốc và bổ sung thêm tài liệu dụng cụ cho y tế .
3. Tuyên truyền:
· Tuyên truyền cho phụ huynh về các nội dung về nuôi dưỡng ở các bảng tuyên truyền ở nhà trường và các lớp: Chế độ ăn cân đối, Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ hết biếng ăn, 9 điều mẹ biết về bữa ăn của con, Tác dụng của một số

vitamin với sức khoẻ của bé… để phụ huynh kết hợp với nhà trường cùng làm
tốt hơn việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
· Phó hiệu trưởng phối hợp với y tế sưu tầm các nội dung về kiến thức nội trợ, VSATTP và sức khỏe trên mạng, báo, tài liệu.. để dán lên các bảng tuyên truyền.
· Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh, cộng đồng để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.
· Thực hiện Công văn số: 2795/SGDDT - GDMN - GDTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3000/QĐ- BGDĐT ngày 28/09/2021 của Bộ GĐ &ĐT Về việc phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lí kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh sinh viên Việt Nam, bao gồm:
+ Có kế hoạch tham mưu đầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm trong ăn uống đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ATTP theo quy định của Bộ Y tế; bố trí trang thiết bị để bảo đảm điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng công tác sức khỏe học đường, nhất là công tác y tế và bữa ăn học đường.
+ Nếu có tổ chức bán trú tiếp tục thực hiện phần mềm tính khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ. Nội dung về Mô hình được đăng tải trên website theo địa chỉ: dean41.moet.gov.vn.
+ Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa cho trẻ em, học sinh thừa cân, béo phì như: phối hợp với cha mẹ học sinh ở trường và ở nhà thường xuyên cho trẻ vận động, tăng cường nhiều rau xanh trong các bữa ăn, hạn chế các chất ngọt, chất có ga và bột đường.
+ Niêm yết công khai thực đơn tuần/tháng để cha mẹ học sinh cùng phối hợp trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ em, học sinh tại nhà. Khẩu phần ăn phù hợp với từng độ tuổi, các món ăn của thực đơn luôn thay đổi, luân phiên trong 04 tuần của tháng, bữa ăn phong phú và đa dạng, thiết lập khẩu phần ăn hợp lý theo tuần, theo mùa, đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng cho học sinh;

đa dạng nhiều loại thực phẩm, đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm hoặc ít nhất có 5 trong 8 nhóm thực phẩm theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (trong đó nhóm 8 là nhóm bắt buộc) thực đơn bữa ăn chính của trẻ em và học sinh có trên 10 loại thực phẩm và có từ 3 đến 5 loại rau củ bao gồm: Món cơm, món xào, món mặn, canh và tráng miệng.
NHÓM THỰC PHẨM THEO PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)
Nhóm 1. Lương thực: Gạo, ngô, khoai, sắn,… Nhóm 2. Hạt các loại: Nhóm đậu đỗ, vừng, lạc,… Nhóm 3. Sữa và các sản phẩm từ sữa.
Nhóm 4. Thịt các loại, cá và hải sản.
Nhóm 5. Trứng và các sản phẩm của trứng.
Nhóm 6. Củ quả màu vàng, da cam, màu đỏ như cà rốt, bí ngô, gấc, cà chua
hoặc rau tươi có màu xanh thẫm.
Nhóm 7. Rau củ quả khác như su hào, củ cải.
Nhóm 8. Dầu ăn, mỡ các loại ( nhóm bắt buộc)
+ Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động thể thao trường học phù hợp với năng khiếu, sở thích, lứa tuổi của trẻ em, học sinh với các hình thức đa dạng như thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; khuyến khích phát triển việc phổ cập bơi cho trẻ em, học sinh và các môn thể thao khác phù hợp với điều kiện cụ thể thực tế
c) Hỗ trợ tổ chức xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ các cơ sở GDMN, phụ huynh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
4. Công tác kiểm tra:
· Lên kế hoạch kiểm tra khâu nuôi dưỡng ở nhà bếp và trên các nhóm lớp.
· Kế hoạch kiểm tra nề nếp thói quen vệ sinh và lao động tự phục vụ của
trẻ.
· Kiểm tra công tác chăm sóc trẻ và vệ sinh trừơng lớp của các giáo viên.

5. Chỉ tiêu thực hiện:
· 100% các lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi lĩnh vực.
· 100% đảm bảo an toàn cho trẻ khi lên lớp và khi ra sân chơi tập.
· 100% trẻ ăn ngủ bán trú tại trường đảm bảo đủ sức khỏe.
+ Trẻ MG ăn 1 bữa chính và 2 bữa phụ.
+ Ăn đầy đủ theo nhu cầu lứa tuổi, định lượng khẩu phần cân đối hợp lý.
Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ Y tế Thế giới: cân nặng theo độ tuổi , chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (đối với trẻ từ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (đối với trẻ từ 61 đến 78 tháng)
· Phấn đấu giảm:
· Tỉ lệ SDD thể nhẹ cân: 2%/năm -Thấp còi còn dưới 1% năm so với đầu năm.
· Khống chế tỉ lệ :Trẻ thừa cân béo phì
+ Phấn đấu cuối năm trẻ cân nặng bình thường đạt: 90% trở lên
· 100% cô nuôi khám sức khoẻ định kỳ 1lần/năm
· 100% cô nuôi thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn trong công
việc.
· 100% cô nuôi biết giữ vệ sinh trong chế biến và bảo quản tốt thực phẩm.
· 100% cô nuôi nắm vững quy trình bếp 1 chiều.
· 100% cô nuôi tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức dinh dưỡng và VSATTP
· 100% cô nuôi chấp hành quy chế, nội quy nhà trường, thực hiện giờ giấc
làm việc đúng giờ, đảm bảo ngày công và không xâm phạm thức ăn của trẻ.
· Hiệu phó bán trú có kế hoạch kiểm tra dự giờ thường xuyên không báo
trước.
+ Kiểm tra khâu vệ sinh trong bếp và nề nếp giờ ăn các lớp 15 lần/tháng, có
phiếu kiểm tra.
+ Kiểm tra đánh giá cảnh quan sư phạm sân vườn, xung quanh vườn trường, xung quanh bếp 1 lần/ tháng.

· 100% nền nhà và phòng vệ sinh luôn khô ráo sạch sẽ không có mùi hôi.
· Họp triển khai thực hiện rèn thói quen, nề nếp vệ sinh, tự phục vụ trong sinh hoạt và tổ chức tốt giờ ăn ngủ và vệ sinh cho trẻ.
· Lên lịch kiểm tra hàng tuần, tháng cho tổ nuôi và các khối lớp
· Đưa CD đi học lớp tập huấn do y tế , PGD tổ chức, học chứng chỉ nghề.
IV. TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI ĐUA
· Định lượng calo trên trẻ từ 850-900.
· Tăng tỉ lệ cân nặng và chiều cao bình thường, khống chế tỉ lệ thừa cân béo phì, hạ tỉ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi mức tối đa.
· Đảm bảo khâu vệ sinh trong ăn uống, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.
· Tuyệt đối không để tai nạn và ngộ độc thức ăn xảy ra cho trẻ.
· Đảm bảo tổ chức tốt khâu vệ sinh, ăn, ngủ cho trẻ.
Trên đây là kế hoạch “Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ” năm học 2025- 2026. Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng triển khai đến toàn thể CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:KT.HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
TRẦN THỊ THANH NGÀ

· Các TCM;
· Lưu VT.
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